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No ENGLISH NAME VIETNAMESE NAME APPEARANCE 

1 CHOCOLATE FLV HƯƠNG SÔ CÔ LA  LIQ (LỎNG) 

2 CHRYSANTHEMUM FLV  HƯƠNG HOA CÚC  LIQ (LỎNG) 

3 CINNAMON FLV HƯƠNG QUẾ LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

4 LOTUS BLOSSOM FLV HƯƠNG SEN  LIQ (LỎNG) 

5 PEPPERMINT FLV HƯƠNG BẠC HÀ  LIQ (LỎNG) 

6 SMOKE FLV HƯƠNG THUỐC LÁ LIQ (LỎNG) 

7 ORANGE FLV HƯƠNG CAM  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

8 STRAWBERRY FLV HƯƠNG DÂU LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

9 BANANA FLV  HƯƠNG CHUỐI LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

10 PANDAN FLV HƯƠNG LÁ DỨA  LIQ (LỎNG) 

11 LEMON FLV HƯƠNG CHANH  LIQ (LỎNG) 

12 MILK FLV HƯƠNG SỮA  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

13 VANILLA FLV HƯƠNG VANILLA  LIQ (LỎNG), PWD (BỘT) 

14 KUMQUAT FLV HƯƠNG QUẤT  LIQ (LỎNG) 

15 LIME  FLV  HƯƠNG CHANH MUỐI  LIQ (LỎNG) 

16 TUTTI FRUIT  FLV  HƯƠNG TRÁI CÂY LIQ (LỎNG) 

17 GRAPE  FLV  HƯƠNG NHO  LIQ (LỎNG) 

18 CINNAMON  FLV  HƯƠNG QUẾ  LIQ (LỎNG) 

19 CHERRY  FLV  HƯƠNG ANH ĐÀO  LIQ (LỎNG) 

20 HAZELNUT  FLV  HƯƠNG HẠT DẺ LIQ (LỎNG) 

23 PEPPERMINT  FLV HƯƠNG BẠC HÀ  LIQ (LỎNG) 

24 GINGER FLV HƯƠNG GỪNG LIQ (LỎNG) 

25 HERBAL FLV HƯƠNG CỎ NGỌT  LIQ (LỎNG) 

26 POMELO  FLV HƯƠNG BƯỞI LIQ (LỎNG) 
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